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PHỤ LỤC 04 

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuậ                         ộ  ao  ẳng là ngành, nghề kỹ thuậ                     

các loạ          ạ           ủa khách sạ                          ầu bậc 5 trong 

K            ộ quố    a       a   

               ủa nghề chủ       ợ             ại bộ phậ                       

                  ỏi yêu cầu cao về        ợ              a   o              ối với 

  ề                 ờ              ể                          ủa nghề cầ         ợc 

trang bị  ầ   ủ       a          ị cầ          o                                        

                 ị                      o                  ể            ộc lập hoặc 

phối hợp theo nhóm tùy theo yêu cầ     thể của                        ở           

 ể hành nghề                              ầu về       ỏe, có ngoại hình phù hợp, 

 ủ                ể                                 ao           ử   o             

                       ạo     nghề                                              

          ủa nghề kỹ thuậ                   

2. Kiến thức 

-  ọc, hiể                                ầ        a   ủa                      

-           ợc các loạ                                                      a  ị sử 

       o                                      

-           ợ       oạ    a          ị            ủ     ở bộ phậ                    ợ  

               ữ     ểm cầ         ủa chúng khi sử       

- Phân tí     ợ           ầu của                                        ị           

                                                  oạ    ớ                         ừ 

thị    a                               

-             ợ                    ợng dị          ố                              

  ợ     ề        ợ                      ao        ợng; 

-             ợ                              ị                   ị  o     ờ            

                  ị  a  e       o         oa      uống; 
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-         ợc quy trình lậ      oạ                                   ể    a             

                   ại các bộ phận của            ộ phậ                   

- P           ợc tầm quan trọng của          a   o                a   o    ao  ộ   

  o                       

-             ợ              ắ        o         a   o                a   o    ao 

 ộng; 

-             ợ                     ợ nghề                    a      ịch khách sạn  

                         a                         ỡ                   a   o   

            

-             ợc nhữ                     ề chính trị        a   ã  ội, pháp luật, 

quố        a           o       ể        eo      ịnh. 

3. Kỹ năng 

-       o          a   o    a            o           ờ                 ầu của 

          ịch; 

-           a   o    ao  ộ                  ữa        o                          

    

-                      ề                      oa    ạ            o                   

sạn; 

-             ợ                          a                                     

             ợ                    ợp vớ       ố    ợ              ể; 

             ợ   ị                 ại bộ phận, mua      o              ậ       

               ỹ thuật; 

                                                          eo                  ắc 

quy trình kỹ thuật; 

             ợ               ủ      ể                 o                 

+ Phối hợp với bộ phậ        o                               ống. 

-             ợ                       a             ị                  ị     ở vậ  

      ỹ thuậ          ị        ợ     o                    

- Sử        ậ             a   o        oạ    a          ị   o                    

- P                     ợ           oạ   ộng kinh doanh của các bộ phậ              

       a                                        ể  ề        ợ                  ằ  

      ao                        oa    

-       o   ợc các loạ    o   o    a    a  oạ     o   ợc một số loại hợ   ồ      

     ợ   ồng vớ                                               
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- Sử                                   eo      ịnh; khai thác, xử                   

                 o                         ủa ngành, nghề. 

- Sử        ợc ngoại ngữ          ạt bậ        o   K                oại ngữ của 

      a              ợc ngoại ngữ   o                       ủa ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-           ộc lập hoặ    eo        o            ại khách sạ             ạ           

-     ử                              o                         ợc các tình huố   

       ặ                            oặ    a                 ong nhữ      ờng hợ  

       ờng; 

- H ớng dẫn, giám sát nhữ                        oặ                             

  ợc giao trong ngày/ca; 

- Chị                                      ớ          ớ              ởng nhữ   

            ợ    ao      rách; 

-                 ợ                   a   o                              oa      

uống của bộ phậ             ợc phân công. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tố            ời họ                               ầu tại các vị t            

của ngành, nghề bao gồm: 

- P         ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                                 ớc dùng, xốt (tại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ             a         ồ nguội (tại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                    ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                     ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                       ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                                             ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ               ại khách sạn 1 - 3 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ       a         ồ nguội (tại khách sạn 1 - 3 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ          ại khách sạn 1 - 3 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ           ại khách sạn 1 - 3 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ             ại khách sạn 1 - 3 sao); 

-        ở      ởng bộ phậ                                   ại khách sạn 1 - 3 

sao). 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
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- Khố    ợ              ối thiểu, yêu cầu về                ời họ        ạt   ợc sau 

khi tố                   ề Kỹ thuậ                         ộ  ao  ẳ        ể          

        ển ở            ộ  ao      

-    ời học sau tố                         ọ       ập nhật nhữ         ộ khoa họ  

            o     ạ        nh, nghề  ể       ao        ộ hoặc học liên thông lên 

       ộ  ao       o                  ề hoặ    o                 ề hoặ    o   

                o  ạo. 

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuậ                         ộ                 ề kỹ thuậ                         

loạ          ại khách sạ                          ầu bậ  4   o   K            ộ 

quố    a       a   

               ủa ngành, nghề chủ       ợ             ại bộ phậ                  

                       ỏi các yêu cầu cao về        ợ              a   o        

       ể                          ủa nghề cầ         ợc trang bị  ầ   ủ       a   

       ị cầ          o                                                      ị           

             o                  ể            ộc lập hoặc phối hợp theo nhóm tùy 

theo yêu cầ       ể của                        ở           

 ể hành nghề                              ầu về       ỏe, có ngoại hình phù hợp, 

 ủ              hiể                                 ao           ử   o             

                       ạo        ề                                              

          ủa nghề kỹ thuậ                   

2. Kiến thức 

-  ọc, hiể                                ầ        a   ủa                      

-           ợc các loạ                                                      a  ị sử 

       o                                      

-           ợ       oạ    a          ị            ủ   u ở bộ phậ                    ợ  

               ữ     ểm cầ         ủa chúng khi sử       

- P           ợ           ầu của                                        ị           

                                                  oạ    ớc                        ừ 

thịt, rau, thủ                              

-             ợ                    ợng dị          ố                              

  ợ     ề        ợ                      ao        ợng; 

- P           ợc tầm quan trọng của          a   o                a   o    ao  ộ   

  o                       
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-             ợ              ắ        o         a   o                a   o    ao 

 ộng; 

-       ậ    ợ                               ể theo học ở      ậ   ao            a  

    Kỹ thuậ                   

-             ợc nhữ                     ề chính trị        a   ã  ội, pháp luật, 

quố        a           o       ể        eo      ịnh. 

3. Kỹ năng 

-                             eo  ị                 ại bộ phận; 

- Sử           o                                           ỹ thuật; 

-                                               eo                  ắc quy trình kỹ 

thuật; 

-            ợ               o                          ể                 o       

          

- Phối hợp với bộ phậ        o                               ống; 

-           ạ                 ố               o                      a    a       

                   a  a            ử               ố     o                          

    

-   a  a   ợ             ịnh kỹ thuật trong phạm vi giới hạ              ã   ợ  

  o  ạo; 

-                          ủa nghề   o              a   o    a            o    môi 

   ờ                 ầu của           ịch; 

-                            ắc về a   o    ao  ộ                  ữa        o   

                           

-                        a    a            eo        ỏ                ối hợp với 

những vị                    a    o              

- Kiể    a                           ớng dẫn kỹ thuậ   ối với nhân viên mớ        

tập sinh ... trong phạm vi giới hạ               ợ    o  ạo; 

- Sử                                   eo      ịnh; khai thác, xử                   

                 o    ột số                       ủa ngành, nghề. 

- Sử        ợc ngoại ngữ          ạt bậ        o   K                oại ngữ của 

      a              ợc ngoại ngữ vào một số                    n của ngành, 

nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-           ộc lập hoặ    eo        o            ại khách sạ             ạ           
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-     ử                              o             o           ề    ợc phân công; 

- H ớng dẫn, giám sát những nhân viên mớ         ậ                            ợc 

giao trong ngày/ca; 

- Chị                                      ớ          ớ         ở       ởng bộ 

phận nhữ               ợ    ao            

-                  a   o                       ợ            ợc phân công. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tố            ời họ                               ầu tại các vị              

của ngành, nghề bao gồm: 

- P         ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                                 ớc dùng, xốt (tại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ             a         ồ nguội (tại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                    ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                     ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                       ại khách sạn 1 - 5 sao); 

-  ầ                                             ại khách sạn 1 - 5 sao). 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khố    ợ              ối thiểu, yêu cầu về                ời họ        ạ    ợc sau 

khi tố                   ề Kỹ thuậ                         ộ                ể      

            ển ở            ộ  ao      

-    ời học sau tố                         ọ       ập nhật nhữ         ộ khoa họ  

            o     ạ               ề  ể       ao        ộ hoặc học liên thông lên 

       ộ  ao       o                 ề hoặ    o                 ề hoặ    o   

                o  ạo. 
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